
 

PHẦN I. LỊCH SỬ (5điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

 1. Mục đích của ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là: 

A. Để tiêu hao sinh lực của địch          B. Để giải phóng đồng bào biên giới 

C. Để củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giải phóng một phần biên giới, khai thông mối giao lưu 

với quốc tế 

D. Để có điều kiện giao lưu với nước bạn Trung Quốc 

2. Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

nước ta? 

A. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng  

B. Cuộc Tổng khởi nghĩa đó thành công trong cả nước 

C. Nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ 

D. Tất cả các ý trên

3. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào 

ngày tháng năm nào? 

A. Ngày 02 - 9 – 1945                 B. Ngày 01 - 9 - 1945 

C. Ngày 19 - 8 - 1945              D. Ngày 03 - 9 – 1945 

4. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào Đông du là:  

A. Do thanh niên Việt Nam không biết tiếng Nhật 

B. Chính phủ Nhật đồng ý với chính phủ Pháp chống lại phong trào Đông du, trục xuất 

Phan Bội Châu và sinh viên Việt Nam ra khỏi đất Nhật 

C. Con đường Phan Bội Châu lựa chọn không được nhân dân ủng hộ 

D. Nội bộ sinh viên Việt Nam không đoàn kết 

Câu 2. (2 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thiện nội dung cuối bản Tuyên 

ngôn Độc lập (Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945). 

   “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và………................... (1) đã 

thành một nước tự do độc lập. Toàn thể ………………………..…….(2) quyết đem tất cả 

….....…………..…………….…… (3) tính mạng và của cải để….......….……….(4) quyền 

tự do, độc lập ấy.” 
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Câu 3. (1 điểm) Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 là gì? 

Nêu hai địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 

năm 1947 mà em biết.   

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

PHẦN II. ĐỊA LÝ (5 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: 

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa     

B. Nhiệt độ thấp, không có gió và mưa 

C. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa  

D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa 

2. Ở nước ta, loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng 

hóa là: 

A. Đường sắt B. Đường sông C. Đường ô tô       D. Đường biển 

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B: 

A  B 

1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa  a. Do có nguồn thức ăn được đảm bảo 

2. Ngành chăn nuôi phát triển  b. Có mùa mưa và mùa khô rõ rệt 

3. Khí hậu miền Nam nước ta  c. Trồng được nhiều loại cây 

Câu 3. (1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai: 

 A. Đường sắt Bắc – Nam là tuyến đường sắt dài nhất nước ta. 
    B. Nước ta có nhiều tuyến đường giao thông chính chạy theo hướng Đông – Tây. 

 C. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những đầu mối giao thông quan trọng của 

nước ta. 

 D. Mạng lưới giao thông của nước ta chỉ phân bố tập trung ở miền Bắc và miền Nam. 

Câu 4. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để nói về khí hậu của nước ta: 

Khí hậu nước ta nói chung là .....……………….. (1), trừ những vùng núi cao thường 

...................……… quanh năm (2). Khí hậu nước ta có sự …………………… (3) giữa 

miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi ………............................... (4)  

Câu 5. (1 điểm) Vai trò của ngành thương mại là gì? Kể tên một số trung tâm thương 

mại lớn ở quận Long Biên. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 
 

 

 


